
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1THCS Cao Thắng
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1 BUỔI CHIỀU Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020

THỨ TIẾT 61 (Thiện Nhơn) 62 (Thanh Vân) 63 (Vân Anh) 64 (Lưu Dung) 81 (Phạm Xuyến) 82 (Mỹ Linh) 83 (Vân Anh) 84 (Ng. Nhung)
1 CNghệ - Mai

Trinh
Sinh - Kim Ngân Văn - Vân Anh Văn - Lưu Dung Sinh - Lê Nga Toán - Mỹ Linh Toán - Thiện

Nhơn
CNghệ - Nguyễn

Nhung2 Sinh - Kim Ngân Văn - Lưu Dung Văn - Vân Anh CNghệ - Mai
Trinh

Toán - Mỹ Linh Sinh - Lê Nga CNghệ - Nguyễn
Nhung

Toán - Thiện
Nhơn3 Toán - Thiện

Nhơn
Văn - Lưu Dung Sinh - Lê Hiền Toán - Mỹ Linh Lí - Nguyễn

Nhung
Sử - Phạm Xuyến Văn - Vân Anh MT - Thanh Vân

4 Văn - Lưu Dung Toán - Thiện
Nhơn

Toán - Mỹ Linh Sinh - Lê Hiền Văn - Vân Anh MT - Thanh Vân Sinh - Kim Ngân Sinh - Lê Nga
2

5 ChCờ - Thiện
Nhơn

ChCờ - Thanh Vân ChCờ - Vân Anh ChCờ - Lưu Dung ChCờ - Phạm
Xuyến

ChCờ - Mỹ Linh ChCờ - Kim Ngân ChCờ - Nguyễn
Nhung1 Văn - Lưu Dung Toán - Thiện

Nhơn
Nhạc - Mai Trinh GDCD - Nguyễn

Hoa
Anh - Thúy Tài Địa - Nguyễn

Hường
Sử - Phạm Xuyến Văn - Trọng Đạt

2 Lí - Võ Cường Sử - Nguyễn
Hường

Anh - Kiều Linh Văn - Lưu Dung Sử - Phạm Xuyến Hóa - Nguyễn
Hạnh

Hóa - Bảo Ngọc Văn - Trọng Đạt
3 Toán - Thiện

Nhơn
Anh - Kiều Linh Lí - Võ Cường Nhạc - Mai Trinh Hóa - Bảo Ngọc GDCD - Trọng

Đạt
Địa - Nguyễn

Hường
Hóa - Nguyễn

Hạnh4 Địa - Nguyễn
Hường

Văn - Lưu Dung CNghệ - Mai
Trinh

Địa - Phạm Xuyến CNghệ - Võ
Cường

Anh - Kiều Linh Anh - Thúy Tài Toán - Thiện
Nhơn

3

5 Sử - Phạm Xuyến CNghệ - Mai
Trinh

Tin - Võ Cường Anh - Thúy Tài GDCD - Lưu
Dung

Văn - Trọng Đạt Toán - Thiện
Nhơn

Anh - Kiều Linh
1 Tin - Bích Ngọc Anh - Kiều Linh MT - Thanh Vân Toán - Mỹ Linh Văn - Vân Anh Sinh - Lê Nga Anh - Thúy Tài Sử - Phạm Xuyến
2 CNghệ - Mai

Trinh
Văn - Lưu Dung Sử - Thanh Hòa Sinh - Lê Hiền Văn - Vân Anh Sử - Phạm Xuyến CNghệ - Nguyễn

Nhung
Sinh - Lê Nga

3 Anh - Kiều Linh Nhạc - Mai Trinh Toán - Mỹ Linh Sử - Thanh Hòa Sinh - Lê Nga CNghệ - Võ
Cường

GDCD - Lưu
Dung

CNghệ - Nguyễn
Nhung4 Văn - Lưu Dung MT - Thanh Vân Sinh - Lê Hiền CNghệ - Mai

Trinh
Anh - Thúy Tài Toán - Mỹ Linh Văn - Vân Anh Anh - Kiều Linh

4

5 Văn - Lưu Dung Tin - Võ Cường Văn - Vân Anh Anh - Thúy Tài Toán - Mỹ Linh Anh - Kiều Linh MT - Thanh Vân Lí - Nguyễn
Nhung1 GDCD - Viết Hải Toán - Thiện

Nhơn
Toán - Mỹ Linh Tin - Võ Cường Hóa - Bảo Ngọc Văn - Trọng Đạt Văn - Vân Anh Địa - Nguyễn

Hường2 Anh - Kiều Linh Địa - Nguyễn
Hường

GDCD - Viết Hải Tin - Võ Cường Toán - Mỹ Linh Văn - Trọng Đạt Văn - Vân Anh Toán - Thiện
Nhơn3 Nhạc - Mai Trinh GDCD - Viết Hải Địa - Nguyễn

Hường
Toán - Mỹ Linh Văn - Vân Anh Lí - Võ Cường Anh - Thúy Tài Anh - Kiều Linh

4 Toán - Thiện
Nhơn

Lí - Võ Cường CNghệ - Mai
Trinh

Anh - Thúy Tài Địa - Nguyễn
Hường

Anh - Kiều Linh Hóa - Bảo Ngọc Văn - Trọng Đạt
5

5 Tin - Bích Ngọc CNghệ - Mai
Trinh

Anh - Kiều Linh Lí - Võ Cường Anh - Thúy Tài Toán - Mỹ Linh Toán - Thiện
Nhơn

GDCD - Trọng
Đạt1 Anh - Kiều Linh Sinh - Kim Ngân Toán - Mỹ Linh MT - Thanh Vân CNghệ - Võ

Cường
Hóa - Nguyễn

Hạnh
Sử - Phạm Xuyến Toán - Thiện

Nhơn2 MT - Thanh Vân Toán - Thiện
Nhơn

Tin - Võ Cường Văn - Lưu Dung Sử - Phạm Xuyến Toán - Mỹ Linh Sinh - Kim Ngân Văn - Trọng Đạt
3 Toán - Thiện

Nhơn
Tin - Võ Cường Anh - Kiều Linh Văn - Lưu Dung Toán - Mỹ Linh Văn - Trọng Đạt Lí - Nguyễn

Nhung
Hóa - Nguyễn

Hạnh4 Sinh - Kim Ngân Anh - Kiều Linh Văn - Vân Anh Toán - Mỹ Linh MT - Thanh Vân CNghệ - Võ
Cường

Toán - Thiện
Nhơn

Sử - Phạm Xuyến
6

5 SHL - Thiện
Nhơn

SHL - Thanh
Vân

SHL - Vân Anh SHL - Lưu Dung SHL - Phạm
Xuyến

SHL - Mỹ Linh SHL - Kim Ngân SHL - Nguyễn
Nhung

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hoa


